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TÓM TẮT 

Tiếng Việt như chiếc chìa khóa giúp học viên nước ngoài mở cánh cửa bước vào con đường tiếp 
cận và chiếm lĩnh những kiến thức khoa học kỹ thuật tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nâng cao 
chất lượng đào tạo tiếng Việt luôn là mối quan tâm thường xuyên và hàng đầu của các giáo viên 
giảng dạy tiếng Việt. Đối với mỗi đối tượng học viên, với mỗi đặc trưng riêng của các nhóm, các 
lớp mà giáo viên có sự lựa chọn phương pháp một cách phù hợp. Giảng dạy tiếng Việt cho học 
viên quốc tế bằng các phương pháp tích cực đã nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành và phát 
triển kỹ năng nói tiếng Việt một cách chủ động, tích cực cho người học tại Học viện Kỹ thuật 
Quân sự. 
Từ khóa: phương pháp, chủ động, giao tiếp, tích cực, chất lượng. 
 

MỞ ĐẦU * 

Tiếng Việt là một môn học bắt buộc đối với 

các học viên Lào, Campuchia khi sang học tại 

Việt Nam. Tiếng Việt như chiếc chìa khóa 

giúp học viên quốc tế mở cánh cửa bước vào 

con đường tiếp cận và chiếm lĩnh những kiến 

thức khoa học kỹ thuật tại Học viện Kỹ thuật 

Quân sự. Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng 

Việt luôn là mối quan tâm thường xuyên và 

hàng đầu của các giáo viên giảng dạy tiếng 

Việt. Một trong những kỹ năng đầu tiên, liên 

tục và hàng ngày của học viên quốc tế đó là 

kỹ năng giao tiếp. Đây cũng là một trong 

những hướng nghiên cứu đã được ứng dụng 

để đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Việt 

một cách hiệu quả tại Học viện Kỹ thuật 

Quân sự.  

NỘI DUNG 

Một số vấn đề về dạy kỹ năng nói tiếng 

Việt cho người nước ngoài 

Vai trò của kỹ năng giao tiếp 

V.I. Lênin từng định nghĩa về ngôn ngữ như 

sau: “Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan 

trọng nhất của con người”, ở đây ông chỉ ra 

giao tiếp là chức năng quan trọng nhất, là bản 

chất của ngôn ngữ [1]. Từ xuất phát điểm về 
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bản chất ngôn ngữ đó, công tác đào tạo tiếng 

Việt cho người nước ngoài đều chú trọng đến 

phát triển kỹ năng thực hành giao tiếp cho 

người học.  

Dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ là 

quá trình tích lũy vốn từ vựng, nắm vững các 

cấu trúc ngữ pháp để sử dụng được ngôn ngữ 

tiếng Việt làm công cụ giao tiếp. Phương 

pháp dạy và học tiếng Việt thực chất là 

phương pháp thực hành giao tiếp bằng tiếng 

Việt, thông qua việc luyện các kỹ năng giao 

tiếp để chiếm lĩnh, làm chủ công cụ giao tiếp. 

Từ mục đích cơ bản là trang bị công cụ giao 

tiếp thì quá trình dạy – học tiếng Việt cho 

người nước ngoài không tập trung toàn bộ nỗ 

lực vào việc lĩnh hội hệ thống kiến thức ngôn 

ngữ tiếng Việt một cách toàn vẹn mà tập 

trung vào việc nắm vững các kỹ năng lời nói 

bằng tiếng Việt. Nghĩa là phải giúp người học 

hình thành được các kỹ năng giao tiếp cơ bản, 

vận dụng linh hoạt đúng lúc, đúng chỗ, đúng 

mức một bộ phận của hệ thống ngôn ngữ để 

tạo thành lời nói mang nội dung phù hợp với 

mục đích giao tiếp trong những tình huống cụ 

thể. Theo kinh nghiệm từ các giáo viên giảng 

dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thì tiếng 

nói của thủ đô Hà Nội được được coi là ngôn 

ngữ chuẩn cho việc dạy – học tiếng Việt như 

một ngoại ngữ. 
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Từ mục tiêu đào tạo chung đó, tại Học viện 

Kỹ thuật Quân sự, việc dạy – học tiếng Việt 
luôn gắn liền với phương pháp thực hành giao 

tiếp. Từ trình độ tiếng Việt dự khóa đến tiếng 
Việt chuyên ngành, phương pháp giao tiếp 

được vận dụng thông qua các hoạt động dạy – 
học như: phương pháp đóng vai, phương pháp 

thảo luận nhóm, phương pháp phản biện, 
phương pháp phỏng vấn, phương pháp thuyết 

trình, v.v… 

Cơ sở tâm lý học của kỹ năng nói 

Dạy – học ngoại ngữ là một hoạt động đặc thù 
của con người, song trước hết đó là một hoạt 

động, vì thế dạy – học ngoại ngữ mang đầy đủ 
tính chất cơ bản của hoạt động nói chung và 

hoạt động ngôn ngữ nói riêng. Hoạt động lời 
nói của con người bao gồm hai mặt gắn bó hữu 

cơ với nhau, đó là mặt hình thức vật chất và 
mặt nội dung ý nghĩa. Người ta sở dĩ nghe 

được là nhờ có các cơ quan thính giác tiếp thu 
âm thanh ngôn ngữ chuyển tới và nhờ có 

những hình ảnh âm thanh ngôn ngữ tàng trữ 
trong bộ nhớ của vỏ não người. Như vậy, mỗi 

dạng hoạt động lời nói đều có một bộ phận của 
cơ thể cùng với một bộ phận nơ-ron thần kinh 

tương ứng trong vỏ não trực tiếp đảm nhận 
như: miệng-nói, tai-nghe, tay-viết, mắt-đọc. 

Giữa các dạng hoạt động ngôn ngữ trên có 

mối liên hệ và sự tương tác lẫn nhau, các nhà 
tâm lý học đã chỉ ra vai trò chủ đạo của từng 

dạng hoạt động trong mỗi giai đoạn hình 
thành kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.  

Ở giai đoạn mới bắt đầu học, kỹ năng nghe 

đóng vai trò chủ đạo bởi về mặt tâm lý ngôn 

ngữ hoạt động nghe – nói đơn giản hơn, phù 

hợp với vốn ngữ liệu còn ít ban đầu. Đây 

cũng là hoạt động làm cho người học dễ đạt 

hiệu quả trong từng bước sử dụng công cụ 

giao tiếp mới. Vì thế, phương pháp dạy – học 

giai đoạn đầu phải lấy khẩu ngữ làm trọng 

tâm, nghĩa là cần tập trung vào hoạt động 

ngôn ngữ thông qua việc phân tích các cơ 

quan thính giác và cấu âm để hình thành trước 

hết khả năng nghe – nói cho học viên dưới 
dạng đối thoại. 

Ở các giai đoạn tiếp theo, hoạt động giao tiếp 
mang tính chất tầng bậc, tức là khi có sự tích 
lũy về vốn từ vựng, vốn ngữ pháp câu nhất 
định thì hoạt động nói sẽ được kết hợp bởi 
nhiều thao tác và hành động. Hoạt động giao 
tiếp của con người sở dĩ thực hiện được là 
nhờ có những hành động đã đạt đến kỹ xảo và 
kỹ năng tương ứng được hình thành qua quá 
trình luyện tập. Bởi vậy, rèn kỹ năng, kỹ xảo 
giao tiếp luôn được đặt vào trung tâm nghiên 
cứu của các nhà giáo học pháp ngoại ngữ. 
Muốn người học có kỹ năng thực hành giao 
tiếp, người dạy phải hướng dẫn họ luyện tập 
theo 3 bước: thứ nhất là định hướng, làm 
quen (học viên được giới thiệu rồi thực hiện 
những hành động theo mẫu) đến bước thứ hai 
mang tính chất khắc sâu động hình (học viên 
lặp lại hoạt động nói nhiều lần trong một tình 
huống) và kết thúc bằng bước thứ ba mang 
tính chất biến đổi linh hoạt (học viên có khả 
năng tự động hóa hoạt động nói và vận dụng 
được trong nhiều tình huống khác nhau). 

Một số phương pháp dạy học tích cực 
nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Việt cho 
học viên quốc tế tại Học viện Kỹ thuật 
Quân sự 

Để đạt được hiệu quả giao tiếp như mục tiêu 

đào tạo tiếng Việt cho học viên quốc tế, giáo 

viên cần có chiến lược cụ thể cho từng trình độ 

lớp học và các nhóm đối tượng học viên khác 

nhau một cách khoa học, phù hợp: từ việc lựa 

chọn giáo trình, tài liệu đến phân chia các 

nhóm học tập cho đến việc triển khai các hoạt 

động học – tập trong cũng như ngoài lớp học. 

Ngôn ngữ xảy ra trong tình huống, ngữ cảnh 

cụ thể nên để có thể sử dụng được ngôn ngữ, 

học viên phải được học ngôn ngữ song song 

với các tình huống mà ngôn ngữ đó xảy ra. 

Các tình huống hội thoại được thực hành phải 
xuất phát và hướng đến thực tế cuộc sống.  

Đối với người dạy: giảng viên là người thực 
hiện các phương pháp giảng dạy để hướng 
dẫn người học tham gia vào hoạt động học 
tập. Cùng với yêu cầu giảng dạy theo phương 
pháp tích cực của Học viện Kỹ thuật Quân sự, 
giáo viên dạy tiếng Việt đã nghiên cứu, lựa 
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chọn và ứng dụng các cách dạy hiện đại nhằm 
kích thích tính tích cực của người học. Giống 
như các môn ngoại ngữ khác, giao tiếp tiếng 
Việt cần sự năng động, linh hoạt trong các 
tình huống cụ thể, vì thế người dạy cần khơi 
gợi được hứng thú học tập của học viên. Giáo 
viên giảng dạy môn tiếng Việt cho học viên 
quốc tế tại Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tiến 
hành đổi mới trên nhiều mặt.  

Giáo viên “tạo các hoạt động giao tiếp ở mọi 
trình độ cho mọi đối tượng học viên” [2]: học 
viên quốc tế khi sang học tại Học viện Kỹ 
thuật Quân sự, điểm xuất phát cả về kiến thức 
ngôn ngữ lẫn kỹ năng giao tiếp tiếng Việt là 
bằng không. Tuy nhiên ngay từ những buổi 
học “vỡ lòng” đầu tiên với bảng chữ cái,  với 
ngữ âm, giáo viên đã tạo môi trường giao tiếp 
cho học viên bằng các câu giao tiếp đơn giản 
nhất qua hình thức “bắt chước” theo các chủ 
đề: chào hỏi (Xin chào, chào anh, chào chị, 
chào thủ trưởng, tạm biệt anh tôi về, v.v…), 
hỏi thăm (Anh có khỏe không? Cảm ơn anh 
tôi khỏe, còn anh? Tôi hơi mệt/ Tôi khỏe/ Tôi 
ốm v.v…), ở lớp học (Xin phép cô em ra 
ngoài/ Xin phép cô em vào lớp/ Báo cáo giáo 
viên, quân số học viên là…), .v.v… Khi có 
được vốn từ vựng và một số mẫu câu giao 
tiếp, giáo viên hướng dẫn học viên thực hành 
giao tiếp qua các cặp để hội thoại và học 
thuộc các đoạn hội thoại ngắn ngay tại lớp 
học. Học viên có thể phát triển khả năng giao 
tiếp bằng các hoạt động như nhìn tranh và 
thực hành giao tiếp. Đến trình độ nâng cao và 
chuyên ngành, giáo viên rèn kỹ năng giao tiếp 
cho học viên qua các phương pháp như: 
phỏng vấn (giáo viên yêu cầu các học viên 
phỏng vấn lẫn nhau), đối thoại (hai học viên 
hỏi – trả lời nhau theo phiếu hỏi giáo viên 
biên soạn), phản biện (một học viên trình bày 
chủ đề giáo viên yêu cầu còn các học viên 
khác liên tục đặt câu hỏi cho người thuyết 
trình), v.v… 

Giáo viên thiết kế bài giảng theo kiểu tình 

huống giao tiếp: giáo viên có kịch bản bài 

giảng được thiết kế sinh động, hấp dẫn bằng 

việc học hỏi và ứng dụng công nghệ thông 

tin. Việc sử dụng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh 

và khai thác được các phần mềm giáo án điện 

tử yêu cầu giáo viên đầu tư nhiều thời gian 

tuy nhiên hiệu quả mang lại hoàn toàn xứng 

đáng với công sức và tâm huyết sáng tạo của 

người dạy. Các chủ đề hội thoại, bài đọc, mẫu 

câu được chuyển tải thành hoạt động giao tiếp 

khiếp người học liên tục được luyện kỹ năng 
nói và có phản xạ nói một cách tự nhiên. 

Giáo viên là người truyền cảm hứng, ngoài 

khả năng nắm chắc kiến thức ngôn ngữ, 

người dạy cần có những hiểu biết về văn hóa, 

đất nước của người học và hiểu tâm lý lứa 

tuổi cũng như tình cảm của học viên. Từ đó 

rút ngắn được rào cản về không gian, ngôn 

ngữ giữa người dạy với người học. Sự cởi 

mở, khích lệ của giáo viên giúp học viên có 

được sự tự tin trong các hoạt động giao tiếp.  

Trong quá trình triển khai hoạt động học tập, 

giáo viên cần có mệnh lệnh rõ ràng, mạch lạc 

để học viên hiểu rõ về yêu cầu của giáo viên, 

tránh hiểu nhầm, làm sai. Tuy nhiên việc học 

viên mắc lỗi trong thực hành giao tiếp là hoàn 

toàn bình thường và dễ hiểu. Giáo viên cần 

chú ý cả cách sửa lỗi, tránh gây tâm lý xấu 

hổ, e ngại của học viên khi mắc lỗi. Dạy học 

trên lỗi sai của người khác là một cách dạy 
học hiệu quả. 

Đối với người học: Xây dựng được kỹ năng 

giao tiếp cho người học là một mục tiêu quan 

trọng đối với quá trình đào tạo tiếng Việt cho 

người nước ngoài. Nhu cầu giao tiếp xuất 

hiện mọi lúc, mọi nơi, từ ký túc xá đến giảng 

đường và ra ngoài nhà trường. Vì thế “ phải 

tạo cho học viên sự tích cực từ trong tư duy 

đến hành động giao tiếp trong mọi hoàn cảnh 

giao tiếp” [3] là vấn đề quan trọng. 

Học viên cần được trang bị những kiến thức 

ngôn ngữ cơ bản, được bồi tụ cả về kiến thức 

cũng như kỹ năngvà thái độ học tập. Các kiến 

thức từ giáo trình phải thực tế có ứng dụng 

cao trong thực tiễn giao tiếp. Các kỹ năng 

giao tiếp được hình thành và phát triển từ các 

buổi học trên lớp, qua các buổi tham gia sinh 
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hoạt câu lạc bộ tiếng Việt, đến các hoạt động 

ngoại khóa, tham quan học tập hay các cuộc 

thi như: Olympic tiếng Việt, thi hát và hùng 
biện bằng tiếng Việt, thi đóng kịch, v.v… 

Học viên quốc tế đặc biệt là học viên Lào tại 

Học viện Kỹ thuật Quân sự có tính cách nhút 

nhát, ngại nói và tâm lý sợ sai, đây là một khó 

khăn đối với giáo viên trong các giờ dạy nói. 

Tuy nhiên, qua các hoạt động dạy học tích 

cực, học viên dần bước qua những khó khăn 

ban đầu để tiếp cận, hòa nhập và chủ động 

tham gia vào các tình huống giao tiếp. Nếu 

học viên không chịu giao tiếp thì không bao 

giờ có thể giao tiếp chuẩn được. Kỹ năng giao 

tiếp không chỉ hình thành qua các mẫu câu 

chuẩn trên lớp, trong giáo trình mà người học 

cần được làm quen với nhiều cách nói khác 

nhau như câu tối giản, câu đặc biệt, v.v… 

miễn sao đạt được mục đích giao tiếp. Giáo 

viên có thể hướng dẫn học viên thực hành 

giao tiếp với một số phương pháp sau. 

Phương pháp soi gương: Tại ký túc xá, học 

viên có thể tự đứng trước gương để luyện nói. 

Hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương 

giúp học viên điều chỉnh khẩu hình, cử chỉ để 

có hình ảnh đẹp trong giao tiếp. Khẩu hình 

chuẩn đồng nghĩa với việc phát âm chính xác. 

Học viên có thể mắt thấy tai nghe và tự đánh 

giá được khả năng nói lưu loát của mình để 
điều chỉnh trong cuộc sống. 

Phương pháp phỏng vấn: Sau khi được giáo 

viên hướng dẫn, học viên có thể sáng tạo để 

có các câu hỏi phỏng vấn theo chủ đề, các 

bảng phỏng vấn được học viên tiến hành 

trong lớp học, ở ký túc xá hoặc lựa chọn các 

địa điểm như tại quân y, tại căng-tin, tại sân 

vận động, v.v… Thông qua hoạt động phỏng 

vấn, học viên được chủ động nói và có phản 

xạ khi được trả lời. Từ đó tăng sự chủ động, 
tự tin và sáng tạo trong thực tiễn giao tiếp.  

Phương pháp hội nghị bàn tròn: Các học viên 

thành lập các nhóm trên nguyên tắc tự 

nguyện, các nhóm cùng nhau thảo luận một 

chủ đề theo yêu cầu của giáo viên. Ở phương 

pháp này, cơ hội nói được chia đều cho tất cả 

các thành viên, mỗi học viên đều phải đưa ra 

ý kiến cá nhân của mình. Trong quá trình thảo 

luận bàn tròn, nhóm sẽ cử ra một thư kí để ghi 

chép lại toàn bộ các ý kiến và nộp cho giáo 

viên. Giáo viên sẽ nhận xét, đánh giá các ý 

kiến đó trên tinh thần tôn trọng quan điểm cá 

nhân người học.  

Phương pháp truyền hình: Đối với sự phát 

triển của công nghệ hiện đại ngày nay, việc 

tạo các nhóm trên facebook hay zalo rất đơn 

giản. Các nhóm này sẽ ghi hình lại các bài nói 

cũng như kết quả của quá trình làm việc 

nhóm sau đó gửi cho giáo viên. Giáo viên 

xem, nghe và nhận xét, sửa bài cho các nhóm. 

Các bài được sửa sẽ được nhóm thực hiện và 

ghi hình lại lần nữa. Những clip hay đoạn 

phim ngắn đó sẽ được phát tại lớp học để các 
nhóm cùng tham khảo lẫn nhau.  

KẾT LUẬN 

Có rất nhiều phương pháp để tiến hành dạy kỹ 

năng nói cho người học tiếng Việt, tuy nhiên 

không có phương pháp nào là tốt nhất và hoàn 

hảo cho mọi đối tượng. Đối với mỗi đối 

tượng học viên, với mỗi đặc trưng riêng của 

các nhóm, các lớp mà giáo viên có sự lựa 

chọn phương pháp một cách phù hợp. Giảng 

dạy tiếng Việt cho học viên quốc tế tại Học 

viện Kỹ thuật Quân sự, mọi phương pháp tích 

cực được ứng dụng đều nhằm mục đích là 

nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành và 

phát triển kỹ năng nói một cách chủ động, 

tích cực cho người học.  
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SUMMARY 
METHODS OF ACTIVE TEACHING FOR EFFICIENT DEVELOPMENT 
OF VIETNAMESE SPEAKING SKILL FOR FOREIGN STUDENTS 
 AT MILITARY TECHNICAL ACADEMY 
 

Nguyen Thi Hoai Thu* 
Military Technical Academy 

  
Vietnamese as a key helping foreign students opens the door to access and master the scientific 
and technical knowledge at Military Technical Academy. Improving the quality of teaching 
Vietnamese is the first and continuous concern of Vietnamese teachers. Teachers will choose an 
appropriate teaching method depending on each group of students. Teaching Vietnamese to 
foreign students with active method improved the quality of education, built and developed 
Vietnamese speaking skill actively, interactively for learners at Military Technical Academy.  
Key words: method, interactive, communication, active, quality. 
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